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Tên chương trình: 


Trình độ đào tạo: 


Ngành đào tạo: 
Mã ngành: 


Hình thức đào tạo: 

Tên gọi văn bằng: 

Thời gian đào tạo: 

1. Chuẩn đầu vào

Người học phải tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, người học phải tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập.
2. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
(Viết khoảng 100 từ)

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

M1. …
1.2.2. Về kỹ năng

M  …

1.2.3. Về trình độ và năng lực chuyên môn

M…..
1.2.4. Vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp
M. …
2. Chuẩn đầu ra
(Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT)
C1….

……..

3. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mục tiêu
của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	
	Về kiến thức
	Về kỹ năng
	Về trình độ và năng lực chuyên môn


	Vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp

	
	C1
	….
	…..
	Cn..

	M1
	
	
	
	

	M2
	
	
	
	

	Mn
	
	
	
	


4. Khối lượng học tập: (Tối thiểu 60TC)
5. Thời gian học tập: Từ 12 – 18 tháng
6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Áp dụng “Quy chế đào tạo Thạc sĩ…………)

7. Cách thức đánh giá: Thực hiện theo “Quy chế đào tạo Thạc sĩ…………)……….
8. Nội dung chương trình: Tối thiểu 60 tín chỉ
8. 1. Kiến thức chung
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


8. 2. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


8.3. Luận văn/Đề án thạc sĩ
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


9. Kế hoạch đào tạo
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	BB
	TC
	Thời gian GD
	GV đảm nhiệm

(Ghi rõ nơi làm việc nếu là GV thỉnh giảng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng học kỳ 1:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng học kỳ 2:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


10. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	TT
	Tên học phần
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	…
	Cn

	1
	HP1
	1
	
	2
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	2
	HP2
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k
	HPk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	


Ghi chú:  Mức độ đóng góp của các học phần với chuẩn đầu ra được mã hóa như sau: 
1 = đóng góp mức thấp

2 = đóng góp mức trung bình

3 = đóng góp mức cao

Để trống = không đóng góp.
11. Tiến trình đào tạo: (theo mẫu sau)
12. Cở sở vật chất

12. 1. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:

	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng/ diện tích
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	
	…..
	
	
	

	2

 
	Phòng máy vi tính
	
	
	

	
	Số lượng máy tính
	
	
	

	3
	Phòng học đa năng
	
	
	

	 4
	Phòng học thực hành
	
	
	


12. 2. Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi, …)

	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


12. 3. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..)

13. Danh sách giảng viên cơ hữu

	TT
	Họ và tên giảng viên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên ngành
	Học phần giảng dạy
	Đơn vị công tác

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


14. Hướng dẫn thực hiện chương trình

15. Đề cương chi tiết các học phần (viết đề cương chi tiết từng học phần theo Mẫu 08)
MỤC LỤC
	TRƯỞNG KHOA
	HIỆU TRƯỞNG
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Tên chuyên ngành: ... (... tín chỉ)
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KC211007 (2)

Toán C1

Giáo dục QP gồm:

QP211005(3): Đường lối quân sự của Đảng

QP211006(2): Công tác quốc phòng -An ninh

QP211007(3): Quân sự chung và chiến thuật, 

KT bắn súng tiểu liên AK (CKC)

NL211705 (2)

Pháp luật đại 

cương

KC211027 (2)

Tin học đại 

cương

SP211011 (1)

Giáo dục thể 

chất 1

Sinh viên chọn 2/6 TC

SP211014 (2)Tâm lý học đại cương

SP211006 (2)Xã hội học đại cương

KC211026 (2)Khoa học môi trường

Sinh viên chọn 2/4 TC

SP211001 (2)Tiếng việt thực hành

KT212510 (2) Soạn thảo văn bản và hợp đồng

FL211020 (2)

Tiếng Anh 1

FL211021 (2)

Tiếng Anh 2

FL211022 (2)

Tiếng Anh 3

FL211023 (2)

Tiếng Anh 4

H
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KC211008 (2)

Toán C2

H
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4

ML211003 (3)

Đường lối CM 

của Đảng CSVN

KT213412 (2)

Thị trường 

chứng khoán

KC211006 (2)

Xác suất thống 

kê

ML211020 (2)

Nguyên lý cơ 

bản 1

KT212509 (3)

Luật kinh tế

ML211002 (2)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Sinh viên chọn 2/4 TC

KT211001 (2) Địa lý kinh tế Việt Nam

KT211002 (2) Kinh tế đối ngoại

SP211012 (1)

Giáo dục thể 

chất 2

KT212101 (3)

Kinh tế Vi mô 1

KT212102 (3)

Kinh tế Vĩ mô 1

ML211021 (3)

Nguyên lý cơ 

bản 2

KT213221 (3)

Quản trị học

KT212502 (3)

Nguyên lý thống 

kê

ML211005 (2)

Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

SP211013 (1)

Giáo dục thể 

chất 3

KT213521 (3)

Phát triển bất 

động sản

KT212201 (3)

Marketing căn 

bản

KT213207 (2)

Quản trị 

Marketing

KT212301 (3)

Nguyên lý kế 

toán

KT213408 (2)

Tài chính quốc tế

Sinh viên chọn 2/4 TC

KT213513 (2) Thống kê kinh tế

KT213511 (2) Thống kê doanh 

nghiệp

H

K

 

5

NL213550 (2)

Kinh tế đất

NL213527 (1)

Thanh tra đất đai

KT213637 (2)

Luật kinh doanh 

bất động sản

KT213621 (2)

Luật đất đai

KT213405 (2)

Thuế

KT212503 (2)

Tin học ứng 

dụng

KT212507 (2)

Toán kinh tế

KT213515 (3)

Nguyên lý bất 

động sản

KT213203 (3)

Quản trị chiến 

lược

KT213216 (2)

Tâm lý học quản 

trị kinh doanh

Sinh viên chọn 2/4 TC

NL213519 (2) QHSD đất Đô thị 

và khu dân cư nông thôn

NL213537 (2) Đo đạc địa chính 

H
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KT212508 (3)

Toán tài chính

KT212506 (3)

Kinh tế lượng

KT212501 (2)

Phương pháp 

nghiên cứu 

KHKT

KT213206 (3)

Quản trị doanh 

nghiệp

KT216193 (2)

Phân tích lợi ích 

và chi phí

KT213204 (3)

Quản trị nhân sự

Sinh viên chọn 3/6 TC

KT213401 (3) Tài chính doanh nghiệp

KT212401 (3) Tài chính -Tiền tệ

H
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KT213517 (3)

Định giá bất 

động sản

KT213518 (3)

Đầu tư và tài 

chính bất động 

sản

KT213519 (3)

Lập dự án đầu tư 

bất động sản

KT213528 (4)

Thực tập nghề 

nghiệp

H

K
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Giải thích các loại mũi tên:

Học phần tiên quyết: 

Học phần học trước: 

Học phần học song hành: 

Học phần tốt nghiệp: Sinh viên hoàn thành 10 TC, tùy điều kiện

KT213529 (10)

Khóa luận tốt nghiệp

KT213530 (4) Chuyên đề tốt nghiệp

KT213531 (2) Đàm phán và kinh doanh bất động sản

KT213533 (2)Nghiên cứu thị truờng bất động sản

KT213532 (2)Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

Nếu đủ điều kiện Nếu không đủ điều kiện hoặc không làm Khóa luận tốt nghiệp


Các ký hiệu: 
M: mục tiêu của chương trình đào tạo

C: Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

MT: Mục tiêu học phần
H: Chuẩn đầu ra học phần
HP:  học phần

TC: tín chỉ

TH: thực hành

LT: lý thuyết

BB: bắt buộc

TC: tự chọn
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KT213519 (3)
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Giải thích các loại mũi tên:


Học phần tiên quyết: 


Học phần học trước: 


Học phần học song hành: 


Học phần tốt nghiệp: Sinh viên hoàn thành 10 TC, tùy điều kiện


KT213529 (10)
Khóa luận tốt nghiệp


 KT213530 (4) Chuyên đề tốt nghiệp
 KT213531 (2) Đàm phán và kinh doanh bất động sản
 KT213533 (2)Nghiên cứu thị truờng bất động sản
 KT213532 (2)Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu


Nếu đủ điều kiện


Nếu không đủ điều kiện hoặc không làm Khóa luận tốt nghiệp



